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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày05tháng10năm 2026

NGHỊ QUYÉT

Về việc quy định chế độ chỉ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng
đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

các cấp thành phố Hà Nội thực hiện

Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội
đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc
mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

thành phố Hà Nội thực hiện, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 07 năm 2024, được sửa

đổi, bổ sung bởi:

Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng
nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phụ lục 03 ban

hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017;

Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng

7 năm 2023 và Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của

Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 07 năm 2026.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NỘI

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật ngày 18 tháng 6 tháng 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ

tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một

số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện;

Xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của UBND

Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chế độ chi đón tiếp,

SAO Y; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
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thăm hỏi, chúc mùng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp thành phố Hà Nội thực hiện; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-BVHХН

ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố; Báo cáo
giải trình, tiếp thu số 238/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2024 của UBND Thành

phố; ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp'.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối
với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố
Hà Nội thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội:

2.1.1. Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội:

- Các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

1 Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 97/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc

mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện;
Căn cử Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chinh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cử Thông tư số 337/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toản, quản lý, sử dụng và
quyết toản kinh phí bảo đảm cho hoạt động giảm sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội
nghị được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC;

Xét Tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị ban

hành Nghị quyết sửa đổi, bố sung một số nội dung Phụ lục 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-
HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017; Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04

tháng 7 năm 2023 và Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành

phố; Bảo cáo thẩm tra số 75/BC-BKTNS ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.”
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- Các đoàn đại diện các dân tộc thiều số, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo

trực thuộc có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và

đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân tộc;

2.1.2. Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam các cấp thành phố Hà Nội:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào

dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công
cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp

tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết

toàn dân tộc;

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các vị nguyên là thành viên Chính phủ, Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng

dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; Liên minh các Lực lượng dân tộc, dân

chủ và hòa bình khu Sài Gòn - Gia Định; Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn

- Gia Định hoặc thân nhân của cá nhân đó (đối với những cá nhân đã từ trần).

2.2. Các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành

phố Hà Nội đến thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí

thức tiêu biểu, chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tích cực trong công cuộc

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp

tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc;

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
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- Các vị nguyên là thành viên Chính phủ, Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng

dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; Liên minh các Lực lượng dân tộc, dân

chủ và hòa bình khu Sài Gòn - Gia Định; Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn

- Gia Định hoặc thân nhân của cá nhân đó (đối với những cá nhân đã từ trần).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội phối hợp với

cơ quan liên quan, quyết định danh sách các cá nhân; các ngày lễ, ngày lễ trọng,

các trường hợp ốm đau, khó khăn về kinh tế của cá nhân do Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam cấp đó thực hiện thăm hỏi, chúc mừng theo chức năng, nhiệm vụ

quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi

1. Chi đón tiếp, chi quà lưu niệm các đoàn đại biểu, cá nhân theo quy định

tại mục 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

1.1. Chi đón tiếp: thực hiện theo quy định của Trung ương và thành phố Hà
Nội về chế độ tiếp khách trong nước.

1.22. Chi quà lưu niệm:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: 1.000.000
đồng/người;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 500.000 đồng/người.

2. Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với đối tượng quy
định tại mục 2.2 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này

2.13. Chỉ tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ

trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo);

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: 1.000.000
đồng/người/lần (không quá 3.000.000 đồng/người/năm);

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 500.000 đồng/người/lần
(không quá 1.500.000 đồng/người/năm).

2.24. Chỉ thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế:

2 Được sửa đổi, bổ sung tại mục 1 Phụ lục III bạn hành kèm theo Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng

7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phổ, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.
3 Được sửa đổi, bổ sung tại mục 2 Phụ lục III bạn hành kèm theo Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng

7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

4 Được sửa đổi, bổ sung tại mục 3 Phụ lục III bạn hành kèm theo Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng
7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026
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a) Üy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: 5.000.000
đồng/người/năm;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 2.500.000 đồng/người/năm.

2.35. Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa):

a) Üy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: 4.000.000
đồng/người;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 2.000.000 đồng/người.

36. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước theo phân cấp. Riêng

năm 2026, Ngân sách cấp Thành phố bổ sung có mục tiêu phần kinh phí tăng thêm

cho ngân sách cấp xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy

định của Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách đảm

bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định và công khai minh bạch, tránh các

tiêu cực có thể xảy ra.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân

dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội
và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc

thực hiện Nghị quyết.

5 Được sửa đổi, bổ sung tại mục 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng
07 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

6 Được sửa đổi, bổ sung tại mục 5 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng
07 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026

7 Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 15/07/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu
lực từ ngày 25 tháng 07 năm 2026 quy định như sau:

"Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
b) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân
thành phố Hà Nội để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thể Nghị quyết cho phù hợp.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng

nhân dân thành phố Hà Nội giảm sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc
tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

2. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản khác

của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bố sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ Năm

thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2026./."
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Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp
thứ 17 thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12

tháng 7 năm 2024. Nghị quyết này thay thế Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị

quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân

Thành phố về việc quy định mức đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc cấp Thành phố và cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa

giải ở cơ sở thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

би

Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- Üy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: VH, TT và DL, Tư pháp, Tài chính;
Cục KTVB và Tổ chức THPL- Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN TPHN;

- Các Ban Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy;

- Các Ban của HĐND Thành phố;
- Các Đại biểu HĐND Thành phố;

- Các VP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TР;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH và HĐND TP;

- Trung tâm TT, DL và CNS Thành phố;
- Lưu: VТ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHÓ HÀ NỘI

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT
Hà Nội, ngày 05 tháng  10năm 2026

CHỦ TỊCH

NH
ÂN
 D
ÂN
THÀNH

Phùng Thị Hồng Hà


